
SỞ Y TẾ BẮC NINH 
BỆNH VIỆN ĐK BẮC NINH SỐ 2 

 
Số: 9393/YCBG-BVĐKBN2 
V/v yêu cầu báo giá gói thầu  

Mua sắm một số vật tư khám chữa bệnh 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Bắc Ninh, ngày 08 tháng 12 năm 2025 

YÊU CẦU BÁO GIÁ  
Gói thầu: Mua sắm một số vật tư khám chữa bệnh 

Thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm một số vật tư khám chữa bệnh 
 
 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 
 

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 
khảo, làm cơ sở tổ chức mua sắm gói thầu: Mua sắm một số vật tư khám chữa bệnh 
thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm một số vật tư khám chữa bệnh với nội dung cụ 
thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2.  

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền - Phường Võ Cường - Tỉnh Bắc Ninh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Nga 

- Chức vụ: Văn thư 

- Số điện thoại: 0222.3821.242 

- Địa chỉ email: bvdkbacninh@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 tiếp nhận báo giá theo một trong các cách 
thức sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Văn thư - Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 - 
Đường Nguyễn Quyền - Phường Võ Cường - Tỉnh Bắc Ninh. 

- Hoặc nhận qua email (bản quét PDF đã có chữ ký, đóng dấu đỏ Công ty 
và file excel) theo địa chỉ: bvdkbacninh@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 08 tháng 12 năm 2025 đến trước 
16h30’ ngày 17 tháng 12 năm 2025. 

mailto:bvdkbacninh@gmail.com


Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 17 tháng 
12 năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hoá, dịch vụ yêu cầu chi tiết: Theo Phụ lục đính kèm. 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp 
đặt, bảo quản hàng hoá: 

- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2, đường Nguyễn 
Quyền, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh. 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 24 tháng kể từ ngày hợp đồng có 
hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Không tạm ứng. 

- Thanh toán bằng chuyển khoản. 

- Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày hoàn tất các thủ tục thanh  toán 
(hóa đơn, biên bản bàn giao và các chứng từ liên quan) bên mua sẽ chuyển khoản 
toàn bộ số tiền đã mua hàng hóa cho bên bán. 

5. Các thông tin khác (nếu có). 

- Chất lượng hàng hoá mới 100% 

- Bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản 
chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào 
khác./. 

 
Nơi nhận:                                                                
- Như kính gửi; 
- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh (đăng tải); 
- Cổng thông tin điện từ SYT (đăng tải); 
- Phòng TCKT (đăng tải trên HT mạng ĐT Quốc gia); 
- Phòng Công nghệ thông tin (đăng tải trên website của BV); 
- Lưu VT, HĐXDG. 
 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 

Hạ Bá Chân 



Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật 
 Gói thầu: Mua sắm một số vật tư khám chữa bệnh 

Thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm một số vật tư khám chữa bệnh 
(Kèm theo yêu cầu báo giá số: 9393/YCBG-BVĐKBN2 ngày 08/12/2025 của 

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2) 

STT Danh mục 
hàng hóa 

Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật 
(Đối với các kích cỡ cố định, cho phép chào các 

kích cỡ khác dao động trong khoảng ±10%) 

Số 
lượng 

Đơn vị 
tính 

1 Kim châm cứu 
5cm 

- Chất liệu kim: thép không gỉ 
- Chiều dài: 5cm.  
- Kim châm cứu dùng một lần.  
- Đã được tiệt trùng. 

200.000 Cái 

2 Kim châm cứu 
6cm 

- Chất liệu kim: thép không gỉ 
- Chiều dài: 6cm.  
- Kim châm cứu dùng một lần.  
- Đã được tiệt trùng. 

48.000 Cái 

3 Kim laser nội 
mạch 

- Kim quang học dùng cho máy laser nội 
mạch. 
- Chất liệu: ETFE. 
- Chiều dài kim: 25mm. 
- Đã được tiệt trùng. 

2.000 Cái 

4 Chai cấy máu 

- Chai cấy máu hiếu khí. Được sử dụng cho 
quá trình nuôi cấy và thu hồi vi sinh vật hiếu 
khí. 
- Chất liệu nhựa.  
- Quy cách: 1 chai 30ml. 

1.200 Chai 

5 Que lấy dịch tỵ 
hầu 

- Chiều dài 150mm, khấc bẻ 80mm. 
- Đầu làm từ bông sợi tổng hợp. 
- Thân que làm từ nhựa PP. 
- Đã được tiệt trùng. 

800 Cái 

6 Kim khâu phẫu 
thuật 

- Được dùng để khâu vết thương. 
- Chất liệu: thép carbon.  
- Đầu kim nhẵn, sắc nhọn. 
- Có các cỡ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. 

400 Cái 

7 Bông y tế 

- Chất liệu: 100% cotton, không mùi.  
- Tốc độ hút nước ≤ 5s.  
- Khả năng giữ nước ≥ 20gam nước/ gam 
bông. 

200 Kg 

8 Ống citrate 
3.2% 

- Chất liệu thân ống: Nhựa PP hoặc nhựa 
PET,  
Chất liệu nắp: Cao su hoặc  nhựa PVC hoặc 
nhựa PP. 

20.000 Ống 



- Kích thước (Đường kính x chiều cao): 
13x75mm. 
- Thể tích lấy mẫu: 2ml. 
- Chất kháng đông: Sodium Citrate 3.2% 
hoặc Trisodium Citrate Dihydrate 3,2%. 

9 Ống nghiệm 
Heparin 

- Chất liệu ống: Nhựa PP, nắp nhựa. 
- Kích thước (Đường kính x chiều cao): 
13x75mm. 
- Thể tích: 2ml. 
- Ống chứa chất kháng đông Heparin 
Lithium. 

 80.000  Ống 

10 
Ống nghiệm 
EDTA nắp cao 
su 

- Chất liệu ống: Nhựa PP hoặc nhựa PET, 
nắp cao su hoặc nhựa. 
- Kích thước (Đường kính x chiều cao): 
13x75mm. 
- Thể tích: 2ml. 
- Ống chứa chất kháng đông 
Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium 
salt dihydrate (EDTA K2). 

 80.000  Ống 

11 Cực điện tim 

- Chất liệu: nhựa ABS tráng bạc; đầu nối 
thép không gỉ; nền xốp kháng nước. 
- Kích thước: 3.7x 3.3 cm 
- Hình chữ nhật, góc bo tròn, thông thoáng, 
gel sử dụng ít chloride. 

 8.000  Cái 

12 Mỡ bôi trơn nội 
soi 

- Trong suốt, không màu, không mùi. 
- Thành phần: Nước cất, Hydroxyethyl 
cellulose, Glycerine, Natri hydroxid, Sodium 
benzoat. 
- Quy cách: ≥80ml/ tuýp. 

 400  Tuýp 

13 Dây hút dịch 
nhựa 

- Chất liệu: PVC. 
- Chiều dài: ≥2m.  
- Đường kính ngoài: 10mm, đường kính 
trong: 8mm.  
- Đã được tiệt trùng. 

 4.000  Cái 

14 Thông foley 2 
chạc các số 

- Chất liệu: latex tự nhiên, phủ silicon.  
- Có van.  
- Có các kích thước:  
+ Kích thước Fr6-Fr10 (trẻ em): Chiều dài: 
270mm. Dung tích bóng: 3cc/5cc 
+ Kích thước Fr12-Fr22 (tiêu chuẩn): Chiều 
dài: 400mm. Dung tích bóng: 5cc/10cc/30cc 
+ Kích thước Fr24-Fr26 (tiêu chuẩn): Chiều 
dài: 400mm. Dung tích bóng: 10cc/30cc 

 2.800  Cái 

15 Bông cắt 
- Chất liệu: 100% cotton, không mùi.  
- Kích thước: 2cmx2cm.  
- Tốc độ hút nước ≤5s.  

 8.000  Gói 



 

  

- Khả năng giữ nước ≥20gam nước/ gam 
bông. 
- Đã được tiệt trùng.  
- Quy cách: ≥10gam/ gói. 

16 Bộ dây truyền 
máu 

- Bộ dây truyền máu đuổi khí tự động 
- Chiều dài dây nối: ≥ 180 cm. 
- Đã được tiệt trùng. 

 1.200  Bộ 

17 Dây truyền hóa 
chất Paclitaxel 

- Chất liệu Polyurethane.  
- Chiều dài: 150cm.  
- Có bầu nhỏ giọt.  
- Có màng lọc dịch 0.2µm, màng lọc tiểu 
phân 15µm.  
- Đường kính trong: 3mm.  
- Đường kính ngoài: 4mm 

 80  Bộ 

18 

Bộ bơm tiêm 1 
nòng dùng cho 
bơm thuốc cản 
quang hệ thống 
DSA 

- Bao gồm:  
+ Ống xilanh thể tích 150ml. 
+ Cụm pittong. 
+ Khóa vít, nắp, ống nạp thuốc nhanh. 
- Đã được tiệt trùng. 

 80  Bộ 

19 

Bộ bơm tiêm tự 
động 2 nòng 
dùng cho bơm 
thuốc cản 
quang máy 
chụp CT 

- Bao gồm:  
+ Cụm pittong. 
+ Ống xilanh thể tích 200ml. 
+ Nắp, khóa luer. 
+ Ống dài 150cm. 
+ Đầu nối chữ Y. 
+ Van 01 chiều. 
+ Kim. 
- Đã được tiệt trùng. 

 80  Bộ 



Mẫu báo giá 
Gói thầu: Mua sắm một số vật tư khám chữa bệnh 

Thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm một số vật tư khám chữa bệnh 
BÁO GIÁ 

 
Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

 
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo 

giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp 
nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung 
là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các 
loại vật tư, hoá chất, thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT 

STT 
theo 

yêu cầu 
báo giá 

Danh 
mục 
hàng 
hóa 

Ký, 
mã, 

nhãn 
hiệu, 

model 

 
 

Hãng 
sản 
xuất 

Đặc 
tính 
kỹ 

thuật, 
thông 
số kỹ 
thuật 

Mã 
HS 

(nếu 
có) 

Nước 
sản 
xuất 

Số 
lượng/ 
khối 

lượng 

Đơn 
vị 

tính 

Đơn 
giá 

trước 
thuế 

(VND) 

Thuế 
VAT 

Thành 
tiền 

(VND) 

1 
 Hàng 

hoá A 
          

2 
 Hàng 

hoá B 
          

n  …           
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản 

chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào 
khác. 

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 17/12/2025. 
4. Chúng tôi cam kết: 
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ 

phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không 
vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá. 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 
hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 
toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

…., ngày.... tháng....năm.... 
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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